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BỘ Y TẾ 
Số: 3338/QĐ-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  09  tháng 9  năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật 
khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu Bộ Y tế; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 279 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật 
khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu. 

Điều 2. Các Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành 
Ung bướu này áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực 
hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. 

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, 
chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục của Bộ Y tế; 
Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Lưu: VT, KCB. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đã ký 
 

Nguyễn Thị Xuyên 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật bệnh viện tập I 
(năm 1999), tập II (năm 2000) và tập III (năm 2005), các quy trình kỹ thuật đó là quy 
chuẩn về quy trình thực hiện các kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.  

Tuy nhiên, trong những năm gần đây khoa học công nghệ trên thế giới phát triển 
rất mạnh, trong đó có các kỹ thuật công nghệ phục vụ cho ngành y tế trong việc khám 
bệnh, điều trị, theo dõi và chăm sóc người bệnh. Nhiều kỹ thuật, phương pháp trong 
khám bệnh, chữa bệnh đã được cải tiến, phát minh, nhiều quy trình kỹ thuật chuyên 
môn trong khám bệnh, chữa bệnh đã có những thay đổi về mặt nhận thức cũng như về 
mặt kỹ thuật.  

Nhằm cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa các tiến bộ mới về số lượng và chất lượng 
kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo xây 
dựng Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh do Lãnh đạo Bộ Y tế 
làm Trưởng ban. Trên cơ sở đó Bộ Y tế có các Quyết định thành lập các Hội đồng biên 
soạn Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo các chuyên khoa, 
chuyên ngành mà Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc các Bệnh viện chuyên khoa, đa khoa 
hoặc các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam. Các Hội đồng phân công các Giáo sư, Phó 
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa theo chuyên khoa sâu biên soạn các nhóm Hướng 
dẫn quy trình kỹ thuật. Mỗi Hướng dẫn quy trình kỹ thuật đều được tham khảo các tài 
liệu trong nước, nước ngoài và chia sẻ kinh nghiệm của các đồng nghiệp thuộc chuyên 
khoa, chuyên ngành. Việc hoàn chỉnh mỗi Hướng dẫn quy trình kỹ thuật cũng tuân theo 
quy trình chặt chẽ bởi các Hội đồng khoa học cấp bệnh viện và các Hội đồng nghiệm 
thu của chuyên khoa đó do Bộ Y tế thành lập. Mỗi Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong 
khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo được nguyên tắc ngắn gọn, đầy đủ, khoa học và theo 
một thể thức thống nhất. 

 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là tài liệu hướng dẫn 
chuyên môn kỹ thuật, là cơ sở pháp lý để thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trong toàn quốc được phép thực hiện kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đồng thời cũng là cơ sở để xây dựng giá 
dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuật và những nội dung liên quan khác. Do 
số lượng danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh rất lớn mà mỗi Hướng dẫn quy 
trình kỹ thuật trong khám, chữa bệnh từ khi biên soạn đến khi Quyết định ban hành 
chứa đựng nhiều yếu tố, điều kiện nghiêm ngặt nên trong một thời gian ngắn không thể 
xây dựng, biên soạn và ban hành đầy đủ các Hướng dẫn quy trình kỹ thuật. Bộ Y tế sẽ 
Quyết định ban hành những Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
cơ bản, phổ biến theo từng chuyên khoa, chuyên ngành và tiếp tục ban hành bổ sung 
những quy trình kỹ thuật đối với mỗi chuyên khoa, chuyên ngành nhằm đảm bảo sự đầy 
đủ theo Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. 
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Để giúp hoàn thành các Hướng dẫn quy trình kỹ thuật này, Bộ Y tế trân trọng cảm 
ơn, biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực tổ chức, thực hiện của Lãnh đạo, Chuyên viên 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, sự đóng góp của Lãnh đạo các Bệnh viện, các Giáo sư, 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa, chuyên ngành là tác giả hoặc là thành viên 
của các Hội đồng biên soạn, Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong 
khám bệnh, chữa bệnh và các nhà chuyên môn đã tham gia góp ý cho tài liệu. 

Trong quá trình biên tập, in ấn tài liệu khó có thể tránh được các sai sót, Bộ Y tế 
mong nhận được sự góp ý gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế 138A-Giảng 
Võ-Ba Đình-Hà Nội./. 

Thứ trưởng Bộ Y tế 
Trưởng Ban chỉ đạo 

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên 
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BAN CHỈ ĐẠO 
Trưởng Ban chỉ đạo:  

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế 
Phó Trưởng Ban chỉ đạo:  

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý  Khám, chữa bệnh 
TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế 

Các ủy viên: 
PGS.TS. Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền 
TS. Nguyễn Hoàng Long, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính 
TS. Trần Văn Tiến, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế 
PGS.TS. Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em 
TS. Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh  
ThS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh 
PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 
PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai 
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 
GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 
GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương 
GS.TS. Lê Năm, Nguyên Giám đốc Viện Bỏng Lê Hữu Trác 
PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương 
PGS.TS. Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương 
PGS.TS. Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K 
PGS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương 
PGS.TS. Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 
PGS.TS. Võ Thanh Quang, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 
PGS.TS. Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương 
GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 
PGS.TS. Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương 
PGS.TS. Trần Quốc Bình, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 
TS. Nguyễn Văn Tiến, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết Trung ương 

Tổ thư ký: 
ThS. Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh. 
BS. Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp chế Thanh tra, Cục 
Quản lý Khám, chữa bệnh 
ThS. Lê Tuấn Đống, Trưởng phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh  
ThS. Phạm Thị Kim Cúc, Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, Cục Quản 
lý Khám, chữa bệnh  
ThS. Trần Thị Hồng Hải, Chuyên viên Vụ Bảo hiểm y tế 
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BAN BIÊN TẬP 
Chủ  biên:  

PGS.TS. Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K 

Ban thư ký:  

ThS. Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và dược bệnh viện, Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh 

ThS. Nguyễn Thị Hoài Nga, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện K. 

ThS. Phạm Thị Kim Cúc, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y và dược bệnh viện, Cục Quản 
lý Khám, chữa bệnh 

 

BAN BIÊN SOẠN 
Hội đồng biên soạn, Hội đồng nghiệm thu 

GS.TS. Nguyễn Bá Đức, Nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tịch Hội Ung thư  
Việt Nam 
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh 
PGS.TS. Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K 
GS.TS. Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm y học Hạt nhân và Ung bướu, Phó giám 
đốc Bệnh viện Bạch Mai. 
PGS.TS. Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Phó giám 
đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 
PGS.TS.  Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện K, Trưởng Bộ môn Ung bướu 
Trường Đại học Y Hà Nội 
PGS.TS. Bùi Công Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện K, Trưởng khoa Xạ 3. 
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 
BSCKII. Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. 
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ 
TS. Nguyễn Đình Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Trung 
ương Huế 
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Tham gia biên soạn 

PGS.TS. Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K,  
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện K,  
PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện K 
PGS.TS. Bùi Công Toàn, Phó giám đốc Bệnh viện K  
PGS.TS. Nguyễn Đại Bình, Phó giám đốc Bệnh viện K  
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyên, Phó giám đốc Bệnh viện K 
GS.TS. Nguyễn Bá Đức, Bác sĩ cao cấp, Bệnh viện K 
PGS.TS. Phạm Duy Hiển, Bác sĩ cao cấp, Bệnh viện K 
PGS.TS. Tạ Văn Tờ, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh - tế bào, Bệnh viện K 
BSCKII. Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại  đầu cổ, Bệnh viện K 
TS. Nguyễn Văn Định, Trưởng khoa ngoại vú, Bệnh viện K 
PSG.TS. Nguyễn Tuyết Mai, Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện K 
TS. Đỗ Anh Tú, Trưởng khoa Nội 3, Bệnh viện K 
TS. Ngô Thanh Tùng, Trưởng khoa Xạ đầu cổ, Bệnh viện K 
TS. Đoàn Lực, Trưởng khoa Chống đau, Bệnh viện K 
TS. Trần Văn Công, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện K 
TS. Võ Văn Xuân, Trưởng khoa Xạ 3, Bệnh viện K 
TS. Đỗ Doãn Thuận, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K 
BSCKII. Phan Văn Hạnh, Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng, Bệnh viện K 
ThS. Tô Anh Dũng, Phó trưởng khoa Xạ vú - phụ khoa, Bệnh viện K 
ThS. Đỗ Hùng Kiên, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện K 
ThS. Nguyễn Hoài Nga, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện K  
ThS. Phan Lê Thắng, Trưởng khoa ngoại lồng ngực, Bệnh viện K 
TS. Nguyễn Thế Trí, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện K 
TS. Hoàng Đình Chân, Bệnh viện K  
ThS.KS. Nguyễn Xuân Kử, Khoa Vật lý xạ trị, Bệnh viện K 
TS. Lê Hồng Quang, Phó trưởng khoa Ngoại vú, Bệnh viện K 
TS. Nguyễn Quang Thái, Phó trưởng khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện K 
BSCKI. Nguyễn Phi Yến, Phó trưởng khoa Chống đau, Bệnh viện K 
TS. Khổng Thị Hồng, Bệnh viện K  
ThS. Phạm Văn Bình, Phụ trách khoa Ngoại Tân Triều, Bệnh viện K 
TS. Trần Thắng, Phụ trách khoa Nội 4, Bệnh viện K 
ThS. Trần Thanh Bình, Phụ trách bộ phận Y học hạt nhân, Bệnh viện K 
KS. Nguyễn Văn Tình, Phụ trách khoa Vật lý xạ trị, Bệnh viện K 
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ThS. Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng khoa Chống đau, Bệnh viện K 
ThS. Lê Trí Trinh, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K 
ThS. Phan Phương Anh, Trưởng khoa Khoa Huyết học - Vi sinh, Bệnh viện K  
TS. Hàn Thị Vân Thanh, Phó trưởng khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K  
ThS. Nguyễn Khắc Kiểm, khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K 
BSCKII. Nguyễn Văn Tuyền, khoa Xạ đầu cổ, Bệnh viện K 
ThS. Trần Hùng, khoa Xạ đầu cổ, Bệnh viện K 
ThS. Nguyễn Văn Lợi, khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K 
ThS. Đặng Bích Liên, khoa Xạ đầu cổ, Bệnh viện K 
ThS. Phạm Lâm Sơn, khoa Xạ đầu cổ, Bệnh viện K 
ThS. Ngô Xuân Quý, khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K 
ThS. Vũ Trung Chính, khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K  
ThS. Phạm Hồng Khoa, khoa Ngoại vú, Bệnh viện K 
BS. Phí Thùy Dương, khoa Chống đau, Bệnh viện K  
ThS. Đào Tiến Lục, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện K 
ThS. Nguyễn Hoàng Minh, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện K 
ThS. Trần Anh Tuấn, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện K 
ThS. Bùi Long, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện K 
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 Truyền hoá chất nhanh (Bolus) 753 
 Điều trị hoá chất bằng đường uống 755 
 Xử trí cho người bệnh bị phản ứng khi tiêm truyền thuốc hoá chất 758 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh có nôn và buồn nôn do hoá trị 762 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh viêm niêm mạc họng miệng do 

hoá trị 
766 

 Phòng và xử trí biến chứng thoát mạch trong khi hoá trị 769 
 Điều trị hoá chất và xạ trị đồng thời  772 
 Truyền hoá chất tĩnh mạch ngoại vi 774 
 Truyền hoá chất tĩnh mạch trung tâm qua catheter 777 
 Bơm truyền hoá chất liên tục (12 - 24 giờ) với máy infuso Mate - P 780 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh hóa trị có kèm theo bệnh lý tim mạch 783 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh hóa trị có kèm theo bệnh lý về gan 785 
 Điều trị hoá chất cho những người bệnh có kèm theo bệnh lý về thận 788 
 Điều trị hoá chất cho người bệnh có virus HIV 791 
 Điều trị hoá chất cho người bệnh cao tuổi 795 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh hóa trị có hạ bạch cầu 799 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh có biến chứng hạ tiểu cầu do hoá trị 802 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh có biến chứng tiêu chảy do hoá trị 805 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh bị táo bón do hoá trị 808 
 Chẩn đoán và điều trị hội chứng ly giải u do hóa trị 810 
 Điều trị hoá chất liều cao và kết hợp với truyền tế bào gốc dị gen 813 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh giảm sự ngon miệng do hoá trị 818 
 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh có độc tính thần kinh ngoại vi do 

hóa trị 
821 

 Chăm sóc và điều trị cho người bệnh có độc tính trên da do hoá trị 824 
 Truyền hoá chất động mạch 827 
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 Tiêm truyền hoá chất vào màng bụng điều trị ung thư buồng trứng 830 
 Điều trị hóa chất liều cao kết hợp với truyền tế bào gốc tự thân 833 
 Phẫu thuật đặt buồng tiêm truyền dưới da 837 
 Kỹ thuật đặt buồng tiêm truyền ngoài da 842 
 Kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng giảm đau sau mổ ung thư 846 
 Kỹ thuật chăm sóc người bệnh ung thư giai đoạn cuối (cận tử) 850 
 Đánh giá toàn trạng người bệnh ung thư 852 
 Điều trị giảm đau bằng thuốc 856 
 Đánh giá đau 858 
 Sử dụng Morphin tiêm dưới da bằng bơm tiêm điện 861 
 Sử dụng Morphin cho người bệnh khó thở 864 
 Cấp cứu ngộ độc Morphine 867 
 Sử dụng Morphin đường uống 869 
 Sử dụng miếng dán Fentanyl 872 
 Cấp cứu tắc ruột nội khoa ở người bệnh ung thư giai đoạn cuối 875 
 Cấp cứu người bệnh di căn xương cột sống có chèn ép tủy sống 878 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


